
TT Họ và tên Ngày sinh Ngành học
Điểm thi năm 

2018

Điểm học tập 

năm học 2017-

2018

Xếp loại 

Rèn luyện
Hoàn cảnh (nếu có) Thành tích (nếu có) Ghi chú

1 Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 Công nghệ thông tin Tuyển thẳng Gia đình khó khăn

- Danh hiệu "Học sinh xuất sắc 

toàn khóa học 2015-2018" của 

trường THPT Chuyên KHTN, 

ĐHQGHN.

- Danh hiệu "Gương mặt trẻ tiêu 

biểu cấp cơ sở" các năm học 2015-

2016, 2016-2017.

- Giải Ba môn Tin học, kỳ thi HSG 

cấp ĐHQGHN năm 2016.

- Giải Đồng môn Tin học  OLP 

chuyên KHTN năm 2016.

- Được nhận HB Shinnyo các năm 

học 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018.

2 Bùi Duy Nam 13/12/2000 Máy tính và Robot 27.25

3 Trần Gia Long 10/06/2000
Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông
23.36 Gia đình khó khăn

Tham gia hiến máu tình nguyện 

tháng 9/2018.

1
Nguyễn Đăng Thế 22/04/1997

Công nghệ thông tin 3.67 Xuất sắc
Danh hiệu "Sinh viên xuất sắc" 

năm học 2017-2018.

2

Bùi Mạnh Thắng 15/06/1997

Khoa học máy tính 3.72 Xuất sắc

- Danh hiệu "Sinh viên xuất sắc" 

năm học 2017-2018.

- Chứng nhận "Đã có đóng góp 

cho công tác tập thể" năm học 

2017-2018.

- Chứng chỉ TOEIC 830.

- Tham gia hiến máu tình nguyện 

tháng 7/2018.
3 Vũ Thị Thúy Thúy 26/03/1997 Công nghệ thông tin 3.81 Xuất sắc

4

Lê Quang Hưng 06/10/1998

Công nghệ thông tin 3.5 Xuất sắc

Có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động của CLB Thuyết trình trường 

ĐHCN.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG SHINNYO, NHẬT BẢN

NĂM HỌC 2018-2019

Sinh viên nhận học bổng lần đầu tiên

Sinh viên đã từng được nhận học bổng
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5 Trần Huy Hoàng 18/01/1999

Công nghệ thông tin định 

hướng thị trường Nhật 

Bản

3.62 Tốt

1 Nguyễn Thị Vân Anh 15/03/1998
Công nghệ Kỹ thuật Cơ 

điện tử
3.46 Xuất sắc

Gia đình thuộc xã 

khu vực 3, đặc biệt 

khó khăn

- Tích cực tham gia hoạt động 

Đoàn - Hội.

- Tham gia hiến máu tình nguyện 

tháng 9/2018.

2 Đào Hồng Dương 27/12/2000
Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông
21.36

- Giải Nhì Hội thi Tin học trẻ năm 

2011.

- Tham gia Hội nghị lãnh đạo trẻ 

Châu Á năm 2016.

- Tham gia cuộc thi Nuôi tinh thể 

Quốc tế năm 2015.

- Tham gia Câu lạc bộ Vật lí ứng 

dụng và Thiên văn (HAPAC).

Danh sách trên có 10 sinh viên, trong đó có 03 sinh viên được nhận học bổng lần đầu tiên, 05 sinh viên đã từng được nhận học bổng, 02 sinh 

viên mới được bổ sung./.

Sinh viên mới được bổ sung


